Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: 1…

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN - TUẦN 20
Bài 1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

	+ Số 18 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số 13 gồm  …  đơn vị và  …  chục.

+ Số 16 gồm  …  chục và  …  đơn vị.

+ Số  …  gồm 2  chục và  0 đơn vị.

+ Số 10 gồm  …  chục và  …  đơn vị.
	+ Số liền trước số 20 là …

+ Số liền sau số 10 là …

+ Số liền trước số 17 là …

+ Số bé nhất có một chữ số là …

+ Số bé nhất có hai chữ số là … 


Bài 2. Đặt tính rồi tính:

	12 + 3
	10 + 9
	19 + 0
	19 - 5
	16 - 4
	14 + 4
	17 - 2
	18 - 6

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….

	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….
	……….


Bài 3. Số?

	10 +  …  = 18
	16 –  … = 13 
	14 + 5 = …
	19 – 3 – … = 11


	....  +  3 = 17
	19 – 3 = …
	…  –  5  = 12
	15 + … – 8 = 10


Bài 4. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:


Bài 5. Nối           với số thích hợp:

	19   <
	<  16
	16  <             <  20



PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT – TUẦN 20
A. KIỂM TRA ĐỌC
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:
Câu 1: Đọc các vần, tiếng:
             iêp                 ươp                oa                oe
             liếp              mướp               họa              xòe               
Câu 2:  Đọc các từ ngữ:
tấm liếp             giàn mướp             họa sĩ              múa xòe
Câu 3: Đọc các câu:
   Cây chuối cuối vườn
Nhắc hoa mở cánh
                                                              Ngôi sao lấp lánh
Sáng hạt sương rơi
                                                              Con cá quả mẹ
   Ao khuya đớp mồi…
II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP
Câu 4: Nối ô chữ thích hợp:
[image: image1.png]Gian mudp nuém nuop.
Doi ngl nd day hoa vang.
Stic khoé trung trung diép diép.

Ngudi di lai

1a v8n quy nhat.





B. KIỂM TRA VIẾT
Câu 5: Viết các vần:
iêp                   ươp                oa                oe
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
Câu 6: Viết các từ ngữ:
tấm liếp              giàn mướp              họa sĩ              múa xòe
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
Câu 7: Viết câu:
   Cây chuối cuối vườn
 Nhắc hoa mở cánh
                                                               Ngôi sao lấp lánh
  Sáng hạt sương rơi.

ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
15 + 2





19 – 9 





17 – 3 





18 – 6 





10 + 6





8 + 2





11 + 5





11 + 1





19 – 5 





19 – 2 
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